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MA TRẬN ĐỀ

	TT
	Nội dung
	NB
	TH
	VD TB
	VD Khá
	VD Cao
	LT
	BT
	Tổng

	1
	Dao động cơ
	2
	1
	2
	1
	1
	4
	3
	7

	2
	Sóng cơ
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	6

	3
	Điện xoay chiều
	2
	1
	1
	2
	2
	3
	5
	8

	4
	Dao động và sóng điện từ
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	3

	5
	Sóng ánh sáng
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	2
	4

	6
	Lượng tử ánh sáng
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	2
	4

	7
	Hạt nhân nguyên tử
	2
	0
	1
	1
	0
	2
	2
	4

	8
	Điện tích điện trường
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	9
	Dòng điện không đổi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	10
	Dòng điện trong các môi trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Từ trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Cảm ứng điện từ
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	13
	Quang hình
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1

	Tổng
	
	11
	6
	11
	8
	4
	18
	22
	40

	
	
	27.5%
	15%
	27.5%
	20%
	10%
	45%
	55%
	


	SỞ GD&ĐT 
[image: image303.png]


TRƯỜNG THPT 
[image: image304.wmf]O


	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Môn thi thành phần: VẬT LÍ.

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

(Đề gồm có 40 câu; 04 trang)


Họ, tên thí sinh:............................................................................................

Số báo danh:.................................................................................................

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về dao động cơ tắt dần ?

A. Cơ năng của vật giảm dần theo thời gian.

B. Li độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

D. Lực ma sát, lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 2. Véc tơ gia tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. cùng hướng với véc tơ lực hồi phục.
B. ngược hướng với véc tơ vận tốc.

C. ngược hướng với véc tơ lực hồi phục.
D. cùng hướng với véc tơ vận tốc.

Câu 3. Một con lắc đơn có chiều dài dây là l đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động của con lắc là
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Câu 4. Tốc độ truyền sóng cơ trong môi trường phụ thuộc vào


A. biên độ sóng.

B. năng lượng sóng.



C. tần số sóng.

D. bản chất môi trường.

Câu 5. Một sóng âm có tần số 200 Hz truyền đi trong không khí với tốc độ 330 m/s. Sóng đó là


A. sóng dọc có bước sóng 1,65 cm.
B. sóng ngang có bước sóng 165 cm.



C. sóng ngang có bước sóng 1,65 cm.
D. sóng dọc có bước sóng 165 cm.

Câu 6. Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image5.wmf]l

. Nếu tại điểm 
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 trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe 
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 có độ lớn bằng
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Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều u = U[image: image15.png]


cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Kết luận nào sau đây là sai khi trong mạch xảy ra cộng hưởng điện?

    A. Tần số góc của dòng điện ω = [image: image17.png]


.        

    B. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại Imax = [image: image19.png]O S



.

    C. Điện trở R của mạch bằng cảm kháng ZL của cuộn cảm.

    D. Dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch.

Câu 8. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hệ số công suất?

    A. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có điện trở R là cosφ = 1.

    B. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có tụ C là cosφ = 1/2.

    C. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần L là cosφ = 0.

    D. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần và điện trở mắc nối tiếp tính theo công thức cosφ = [image: image21.png]


.

Câu 9. Cho một dòng điện xoay chiều có biểu thức i= I0cos(ωt +φ) với I0, ω là hằng số dương. Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều nói trên?

     A.  [image: image23.png]


 .             B. I = I0 .            C.  [image: image25.png]


  .                  D.  [image: image27.png]


  .

Câu 10. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Biết vận tốc truyền sóng điện từ trong không khí được coi bằng c. Biểu thức tính bước sóng của sóng điện từ mà máy thu vô tuyến thu được là
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Câu 11. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số và 

A. luôn ngược pha nhau.

B. luôn cùng biên độ.

C. luôn cùng pha nhau.

D. luôn vuông pha nhau.
Câu 12. Sóng ánh sáng và sóng cơ có cùng đặc điểm nào sau đây?

A. Khi sóng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng giảm.

B. Sóng truyền qua lỗ nhỏ thì có hiện tượng nhiễu xạ.

C. Tốc độ truyền sóng chỉ phụ thuộc vào mật độ vật chất của môi trường truyền sóng. 

D. Các nguyên tử, phân tử của môi trường, dao động tại chỗ khi có sóng truyền qua.

Câu 13. Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

A. tím, lam, đỏ.
B. đỏ, vàng, lam.
C. đỏ, vàng.
D. lam, tím.
Câu 14. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. ánh sáng giải phóng electron liên kết trở thành electron tự do đồng thời tạo ra lỗ trống.

B. ánh sáng không truyền thẳng khi đi qua lỗ nhỏ hoặc khe hẹp.

C. ánh sáng giải phóng electron khỏi nguyên tử kim loại trở thành electron tự do. 
D. ánh sáng làm bật electron tự do ra khỏi bề mặt kim loại. 

Câu 15. Theo thuyết lượng tử ánh sáng hai photon có năng lượng lần lượt là 
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) thì kết luận nào sau đây là đúng về hai photon này?


A. Photon thứ nhất có tần số nhỏ hơn photon thứ hai.



B. Photon thứ nhất có bước sóng nhỏ hơn photon thứ hai.



C. Photon thứ nhất chuyển động nhanh hơn photon thứ hai.


D. Photon thứ nhất chuyển động chậm hơn photon thứ hai.

Câu 16. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ


A. các prôtôn.
B. các nuclôn.
C. các nơtrôn.
D. các electrôn.

Câu 17. Tia 
[image: image35.wmf]a

 là dòng các


A. nơtrôn.
B. êlectrôn.


C. prôtôn.
D. hạt nhân nguyên tử 
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Câu 18. Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ 
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, thời gian t được tính bằng giây (s). Thời gian để vật đi được quãng đường 6 cm, kể từ thời điểm t = 0 là
A.
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Câu 19. Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 5 Hz, cùng biên độ bằng 5 cm. Độ lệch pha của hai dao động thành phần là 
[image: image42.wmf]rad
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. Mức không thế năng ở vị trí cân bằng của vật. Lấy 
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. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí có động năng bằng 1/3 thế năng là

A. 75
[image: image44.wmf]p

 cm/s.
B. 50
[image: image45.wmf]3
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 cm/s.
C. 
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cm/s.
D. 75
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 cm/s.

Câu 20. Một sóng dọc truyền theo đường trục Ox có tần số 15 Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12 m/s. Hai phần tử B và C trên trục Ox có vị trí cân bằng cách nhau 40 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử B và C khi có sóng truyền qua là


A. 40 cm.
B. 32 cm.
C. 36 cm.
D. 48 cm.

Câu 21. Có thể tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai tần số liên tiếp là 30 Hz và 50 Hz. Khi sóng truyền trên dây với tần số 50 Hz thì kể cả hai đầu dây, số bụng sóng trên dây là

A. 5.


B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 22. Đăt điện áp 
[image: image48.wmf]u2002cost
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 (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R = 100 Ω và tụ điện có điện dung C. Biểu thức điện áp trên điện trở R có dạng uR = 100
[image: image49.wmf]2

cos(ωt − π/3) (V). Công suất tiêu thụ trên mạch AB là

    A. 200 W.

B. 400 W.

C. 100[image: image51.png]


 W.

D. 100 W.

Câu 23. Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với L thuần cảm và thay đổi được, R và C không đổi.  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức 
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)

u2002cos100tV

=p

. Thay đổi L, khi 
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 thì mạch điện có cùng công suất P = 200 W. Khi L =L3 = 3/π (H) thì nhiệt lượng tỏa ra trong mạch trong thời gian 1 phút bằng

A. 120 J. 

B. 48 kJ. 

C. 24 kJ. 

D. 12 kJ.  

	Câu 24. Một khung dây cứng phẳng diện tích 25 cm2 gồm 1000 vòng dây, có điện trở R = 2 Ω  đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên như hình vẽ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t = 0 đến t = 0,4 s là

A. 75 A.
B. 7,5.10-3 A.

C. 150 A.
D. 1,5.10-2 A.
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Câu 25. Một nguồn điện không đổi có suất điện động E và điện trở trong r được mắc với mạch ngoài là 1 biến trở R. Biết rằng khi điện trở của biến trở tăng từ giá trị R1 = 3 Ω đến R2 = 10,5 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần.  Giá trị của biến trở để công suất mạch ngoài cực đại là
A. R = 7,5 Ω.
B. R = 6,75 Ω.         C. R = 10,5 Ω.             D. R = 7 Ω.
Câu 26. Lần lượt đặt hai điện tích điểm trái dấu q1, q2 vào M thì cường độ điện trường lần lượt tại N có độ lớn lần lượt là 40 V/m và 50 V/m. Nếu đặt cả hai điện tích đó vào M thì cường độ điện trường tại N có độ lớn bằng

A. 0.
B. 90 V/m.
C. 30 V/m.
D. 10 V/m.

Câu 27. Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là λ0 = 0,60 μm và λ1 = 0,25 μm. Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là

A. 1,25.107 m/s.

B. 1,39.108 m/s.
C. 1,25.108 m/s.

D. 1,39.107 m/s.
Câu 28. Biết giới hạn quang điện của nhôm là 0,36 μm. Lấy 
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C. Công thoát electron ra khỏi bề mặt của nhôm là


A. 3,45 eV.
B. 
[image: image58.wmf]19
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D. 5,52 J.

Câu 29. Ban đầu có một lượng chất phóng xạ 
[image: image60.wmf]X

 nguyên chất. Ở thời điểm 
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, trong mẫu chất phóng xạ 
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có 60% số hạt nhân bị phân rã. Đến thời điểm 
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ngày số hạt nhân chưa bị phân rã còn 2,5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của 
[image: image64.wmf]X

 là


A. 9 ngày.
B. 7,85 ngày.
C. 18 ngày.
D. 12 ngày.

Câu 30. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,1 H và tụ điện có điện dung 
[image: image65.wmf]10
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 thực hiện dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 30 mA. Phần trăm năng lượng điện trong mạch bằng
A.  36%.
B. 56,25%. 
C. 64%.
D. 43,75%
.

Câu 31. Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh thật. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 30 cm thì ảnh của AB vẫn là ảnh thật nằm cách vật một khoảng như cũ và lớn gấp 4 lần ảnh ban đầu. Tiêu cự của thấu kính là
A. f = 20 cm.
        B. f = -20 cm.
          C. f = 40 cm.

D. f = -40 cm.
Câu 32. Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong một chu kỳ dao động, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì tỉ số lực đàn hồi tác dụng lên vật khi qua vị trí cân bằng với lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là

A. 1/3.
B. 1/2.
C. 1.
D. 2.

Câu 33. Một máy tăng áp lí tưởng, có cuộn sơ cấp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi đồng thời giảm 2x vòng dây ở cuộn sơ cấp và 3x vòng dây ở cuộn thứ cấp thì tỉ số điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp không đổi so với ban đầu. Khi đồng thời tăng y hoặc đồng thời giảm z vòng dây ở cả cuộn sơ và cuộn thứ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở đều thay đổi một lượng bằng 20% điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp lúc đầu. Cho y + z = 20, giá trị của y và z là   

A. y = 14 và z = 6.     B. y = 6 và z = 14.       C. y = z = 10.       D. y = 7 và z = 13. 
Câu 34. Trong thí nghiệm khe Y – âng ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm A, B đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì A, B là vân sáng. Dịch chuyển màn ra xa hai khe một khoảng 
[image: image66.wmf]d

 thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước và sau dịch chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 
[image: image67.wmf]9

d

 nữa thì A, B là vân sáng và nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vẫn sang nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển màn là vân sáng thứ


A. 7.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 35. Theo Bo, trong nguyên tử Hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động có hướng các điện tích qua một tiết diện là một dòng điện vì thế chuyển động của electron quanh hạt nhân là các dòng điện – gọi là dòng điện nguyên tử. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ I1, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ là I2. Tỉ số I1/I2 bằng

   A. 2                                  B. 16 

                       C. 8 


        D. 4 

Câu 36. Người ta trộn 2 nguồn phóng xạ với nhau. Nguồn phóng xạ thứ 1 có hằng số phóng xạ là 
[image: image68.wmf]1

l

, nguồn phóng xạ thứ 2 có hằng số phóng xạ là 
[image: image69.wmf]2
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. Biết 
[image: image70.wmf]21
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. Số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ nhất gấp 3 lần số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ 2. Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp là

A. 1,2
[image: image71.wmf]1
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.
B. 1,5 
[image: image72.wmf]1
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.
C. 2,5 
[image: image73.wmf]1
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D. 3
[image: image74.wmf]1
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Câu 37. Một vật dao động điều hòa với phương trình
[image: image75.wmf]10cos(2)
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(cm). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng a bằng với khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng b. Trong một chu kì khoảng thời gian mà tốc độ của vật không vượt quá 2π(a-b) (cm/s)  bằng 1/3 s. Tổng (a+b)  có giá trị gần bằng

A. 3,73 cm.
B. 7,33 cm.
C. 13,2 cm.
D. 11,1 cm.

Câu 38. Một nguồn sóng điểm O tại mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Gọi A và B là hai điểm tại mặt nước có vị trí cân bằng cách O những đoạn 12 cm và 16 cm mà OAB là tam giác vuông tại O. Tại thời điểm mà phần tử tại O ở vị trí cao nhất thì trên đoạn AB có số điểm mà phần tử tại đó đang ở vị trí cân bằng là

A. 10. 
B. 5.
C. 4. 
D. 6.
	Câu 39. Đặt điện áp 
[image: image76.wmf]uU2cos100t(V)

=p

 (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đồ thị phụ thuộc C của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C như hình vẽ. Công suất cực đại của mạch tiêu thụ là

A. 80 W.

B. 100 W.
C. 120 W.
D. 60 W.
	
[image: image77.emf]U(V)080/200160LUCUCF




Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm: điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L =L0 thì ULmax. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL1 = UL2 = 0,75ULmax. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi L = L1 và L = L2 là 1. Khi L = L3 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Pmax = 900 W. Công suất tiêu thụ của mạch khi L = L0 là

A. 300 W.                B. 100 W.                C. 200 W .                  D. 1800W.

----- Hết -----
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

(Đề gồm có 40 câu; 04 trang)


MA TRẬN ĐỀ

	TT
	Nội dung
	NB
	TH
	VD TB
	VD Khá
	VD Cao
	LT
	BT
	Tổng

	1
	Dao động cơ
	2
	1
	2
	1
	1
	4
	3
	7

	2
	Sóng cơ
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	6

	3
	Điện xoay chiều
	2
	1
	1
	2
	2
	3
	5
	8

	4
	Dao động và sóng điện từ
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	3

	5
	Sóng ánh sáng
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	2
	4

	6
	Lượng tử ánh sáng
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	2
	4

	7
	Hạt nhân nguyên tử
	2
	0
	1
	1
	0
	2
	2
	4

	8
	Điện tích điện trường
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	9
	Dòng điện không đổi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	10
	Dòng điện trong các môi trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Từ trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Cảm ứng điện từ
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	13
	Quang hình
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1

	Tổng
	
	11
	6
	11
	8
	4
	18
	22
	40

	
	
	27.5%
	15%
	27.5%
	20%
	10%
	45%
	55%
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Họ, tên thí sinh:............................................................................................

Số báo danh:.................................................................................................

Câu 1. (NB-LT): Phát biểu nào sau đây không đúng về dao động cơ tắt dần ?

A. Cơ năng của vật giảm dần theo thời gian.

B. Li độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

D. Lực ma sát, lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 2. (TH-LT): Véc tơ gia tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. cùng hướng với véc tơ lực hồi phục.
B. ngược hướng với véc tơ vận tốc.

C. ngược hướng với véc tơ lực hồi phục.
D. cùng hướng với véc tơ vận tốc.

Câu 3. (NB-LT): Một con lắc đơn có chiều dài dây là l đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động của con lắc là

A. 
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.
B.
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C. 
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[image: image81.wmf]l

g

p

2

1

.
Câu 4(NB-LT). Tốc độ truyền sóng cơ trong môi trường phụ thuộc vào


A. biên độ sóng.

B. năng lượng sóng.



C. tần số sóng.

D. bản chất môi trường.

Câu 5(VD-TB). Một sóng âm có tần số 200 Hz truyền đi trong không khí với tốc độ 330 m/s. Sóng đó là


A. sóng dọc có bước sóng 1,65 cm.
B. sóng ngang có bước sóng 165 cm.



C. sóng ngang có bước sóng 1,65 cm.
D. sóng dọc có bước sóng 165 cm.

Đáp án D

Sóng cơ truyền trong không khí là sóng dọc, bước sóng 
[image: image82.wmf]1,65
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Câu 6(VD-TB). Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image83.wmf]l

. Nếu tại điểm 
[image: image84.wmf]M

 trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe 
[image: image85.wmf]1
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 đến 
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 có độ lớn bằng


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Chọn D.

Ta có:
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 là vân tối thứ 3 → 
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Câu 7(NB). Đặt điện áp xoay chiều u = U[image: image97.png]


cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Kết luận nào sau đây là sai khi trong mạch xảy ra cộng hưởng điện?

    A. Tần số góc của dòng điện ω = [image: image99.png]


.        

    B. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại Imax = [image: image101.png]O S



.

    C. Điện trở R của mạch bằng cảm kháng ZL của cuộn cảm.

    D. Dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch.

Câu 8(TH). Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hệ số công suất?

    A. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có điện trở R là cosφ = 1.

    B. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có tụ C là cosφ = 1/2.

    C. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần L là cosφ = 0.

    D. Hệ số công suất của mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần và điện trở mắc nối tiếp tính theo công thức cosφ = [image: image103.png]


.

Câu 9 (NB). Cho một dòng điện xoay chiều có biểu thức i= I0cos(ωt +φ) với I0, ω là hằng số dương. Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều nói trên?

     A.  [image: image105.png]


 .             B. I = I0 .            C.  [image: image107.png]


  .                  D.  [image: image109.png]


  .

Câu 10. (NB-LT): Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Biết vận tốc truyền sóng điện từ trong không khí được coi bằng c. Biểu thức tính bước sóng của sóng điện từ mà máy thu vô tuyến thu được là

A. 
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Câu 11. (NB-LT): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số và 

A. luôn ngược pha nhau.

B. luôn cùng biên độ.

C. luôn cùng pha nhau.

D. luôn vuông pha nhau.
Câu 12(NB-LT). Sóng ánh sáng và sóng cơ có cùng đặc điểm nào sau đây?

A. Khi sóng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng giảm.

B. Sóng truyền qua lỗ nhỏ thì có hiện tượng nhiễu xạ.

C. Tốc độ truyền sóng chỉ phụ thuộc vào mật độ vật chất của môi trường truyền sóng. 

D. Các nguyên tử, phân tử của môi trường, dao động tại chỗ khi có sóng truyền qua.

Câu 13(TH-LT). Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

A. tím, lam, đỏ.
B. đỏ, vàng, lam.
C. đỏ, vàng.
D. lam, tím.


Chọn C.

Ta có:

Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần:

Ánh sáng phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn.

Góc tới phải thõa mãn 
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→ Với cùng một góc tới thì ánh sáng có chiết suất càng lớn thì góc 
[image: image116.wmf]gh
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 sẽ nhỏ. Tia lục bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần → tia lam, tia tím có chiết suất lớn hơn đã bị phản xạ toàn phần. Vậy chỉ có tia đỏ và vàng là còn tia ló ra ngoài không khí.
Câu 14(NB - LT): Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. ánh sáng giải phóng electron liên kết trở thành electron tự do đồng thời tạo ra lỗ trống.

B. ánh sáng không truyền thẳng khi đi qua lỗ nhỏ hoặc khe hẹp.

C. ánh sáng giải phóng electron khỏi nguyên tử kim loại trở thành electron tự do. 
D. ánh sáng làm bật electron tự do ra khỏi bề mặt kim loại. 

Câu 15.(TH - LT): Theo thuyết lượng tử ánh sáng hai photon có năng lượng lần lượt là 
[image: image117.wmf]1

e

 và 
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) thì kết luận nào sau đây là đúng về hai photon này?


A. Photon thứ nhất có tần số nhỏ hơn photon thứ hai.



B. Photon thứ nhất có bước sóng nhỏ hơn photon thứ hai.



C. Photon thứ nhất chuyển động nhanh hơn photon thứ hai.


D. Photon thứ nhất chuyển động chậm hơn photon thứ hai.

HD:

Ta có:

· 
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Câu 16(NB - LT). Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ


A. các prôtôn.
B. các nuclôn.
C. các nơtrôn.
D. các electrôn.

Câu 17 (NB - LT). Tia 
[image: image123.wmf]a

 là dòng các


A. nơtrôn.
B. êlectrôn.


C. prôtôn.
D. hạt nhân nguyên tử 
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Câu 18. (VD-mức TB): Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ 
[image: image125.wmf])
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, thời gian t được tính bằng giây (s). Thời gian để vật đi được quãng đường 6 cm, kể từ thời điểm t = 0 là
A.
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Chọn D

Ta có: A=4 cm, 
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Câu 19. (VD-mức TB): Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 5 Hz, cùng biên độ bằng 5 cm. Độ lệch pha của hai dao động thành phần là 
[image: image136.wmf]rad
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p

. Mức không thế năng ở vị trí cân bằng của vật. Lấy 
[image: image137.wmf]10
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. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí có động năng bằng 1/3 thế năng là

A. 75
[image: image138.wmf]p

 cm/s.
B. 50
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 cm/s.
C. 
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Chọn C
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Vị trí động năng = 1/3 thế năng là 
[image: image144.wmf]2
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Tốc độ của vật: 
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Câu 20(VD-khá). Một sóng dọc truyền theo đường trục Ox có tần số 15 Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12 m/s. Hai phần tử B và C trên trục Ox có vị trí cân bằng cách nhau 40 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử B và C khi có sóng truyền qua là


A. 40 cm.
B. 32 cm.
C. 36 cm.
D. 48 cm.

Đáp án B

Bước sóng của sóng là: 
[image: image146.wmf]12

.0,880.

15

v

vTmcm

f

l

=====


B và C cách nhau 40 cm bằng nửa bước sóng nên chúng dao động ngược pha nhau.

Mà đây là sóng dọc nên khi dao động chúng gần nhau nhất thì khoảng cách giữa chúng là: 
[image: image147.wmf](
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Câu 21(VD- khá): Có thể tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai tần số liên tiếp là 30 Hz và 50 Hz. Khi sóng truyền trên dây với tần số 50 Hz thì kể cả hai đầu dây, số bụng sóng trên dây là

A. 5.


B. 2.



C. 3.



D. 4.

Chọn đáp án C

Ta chú ý rằng với hiện tượng sóng dừng xảy ra trên dây với hai đầu cố định thì 
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Trong đó: 
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 EMBED Equation.3  [image: image153.wmf]®

 sóng dừng xảy ra trên dây thuộc trường hợp một đầu cố định và một đầu tự do.

+ Dây đàn hồi thuộc trường hợp một đầu cố định một đầu tự do, khi đó tần số cơ bản cho sóng dừng trên dây sẽ là:
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 EMBED Equation.3  [image: image155.wmf]10
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+ Xét tỉ số: 
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 trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng.

Câu 22 (VD -TB).  Đăt điện áp 
[image: image157.wmf]u2002cost

=w

 (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R = 100Ω và tụ điện có điện dung C. Biểu thức điện áp trên điện trở R có dạng uR = 100
[image: image158.wmf]2

cos(ωt − π/3) (V). Công suất tiêu thụ trên mạch AB là

    A. 200 W.

B. 400 W.

C. 100[image: image160.png]


 W.

D. 100 W.

Hướng dẫn: Chọn D

Ta có uR  cùng pha với i nên suy ra cường độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn u góc π/3

Lại có I = UR /R = 100/100 = 1A

Vậy công suất của mạch là P = UIcosφ = 200.1.cos(-π/3) = 100W

Câu 23 (VD- K). Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với L thuần cảm và thay đổi được, R và C không đổi.  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image161.wmf](
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. Thay đổi L, khi 
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 và khi 
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 thì mạch điện có cùng công suất P = 200W. Khi L =L3 = 3/π (H) thì nhiệt lượng tỏa ra trong mạch trong thời gian 1 phút bằng

A. 120 J. 

B. 48kJ. 

C. 24KJ. 

D. 12KJ.  

Hướng dẫn: Chọn C

Ta có khi L =L1 và L = L2 thì 
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 khi L = L3 = 3/π(H) thì ZL3 = 300Ω = ZC tức là mạch xảy ra cộng hưởng, do đó nhiệt lượng tỏa ra trong mạch trong 1 phút là Q = [image: image167.png]


 = [image: image169.png]200*
10060

= 24000



 J = 24kJ

	Câu 24(VD – TB). Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 1000 vòng dây, có điện trở R = 2Ω  đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên như hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t = 0 đến t = 0,4s

A. 75A.
B. 7,5.10-3 A.

C. 150 A.
D. 1,5.10-2 A.


	



Hướng dẫn: Chọn B

Ta có suất điện động cảm ứng trong khung dây là

       E = N[image: image171.png]A
At



 = N[image: image173.png]25. c050° — B,. S. cos0°
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Cường độ dòng điện trong mạch là

         I = E/R = 7,5.10-3 A

Câu 25(VD – TB). Một nguồn điện không đổi có suất điện động E và điện trở trong r được mắc với mạch ngoài là 1 biến trở R. Biết rằng khi điện trở của biến trở tăng từ giá trị R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần.  Giá trị của biến trở để công suất mạch ngoài cực đại là
A. R = 7,5 Ω.
B. R = 6,75 Ω.         C. R = 10,5 Ω.             D. R = 7 Ω.

Hướng dẫn: chọn D

Ta có hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là: U = IR = [image: image177.png]R




- Khi điện trở mạch ngoài là R1 và R2 ta có U2 = 2U1 hay [image: image179.png]ER,
R, +7

ERy
Ri+r




 suy ra r = 7Ω

- Công suất mạch ngoài là P= I2R = [image: image181.png]


2.R suy ra công suất mạch ngoài cực đại khi R = r = 7Ω

Câu 26 (VD - TB). Lần lượt đặt hai điện tích điểm trái dấu q1, q2 vào M thì cường độ điện trường lần lượt tại N có độ lớn lần lượt là 40V/m và 50V/m. Nếu đặt cả hai điện tích đó vào M thì cường độ điện trường tại N có độ lớn bằng

A. 0.
B. 90V/m.
C. 30 V/m.
D. 10 V/m.

Hướng dẫn: Chọn D

Khi đặt đồng thời 2 điện tích tại M thì cường độ điện trường mà chúng gây ra tại N cùng phương ngược chiều nên cường độ điện trường tổng hợp tại N có độ lớn bằng hiệu độ lớn cường độ điện trường của chúng E = 50 – 40 = 10 V/m

Câu 27(VD-TB). Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là λ0 = 0,60 μm và λ1 = 0,25 μm Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là

A. 1,25.107 m/s.

B. 1,39.108 m/s.
C. 1,25.108 m/s.

D. 1,39.107 m/s.
Chọn đáp án C

+ Chiết suất của chất lỏng: 
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[image: image183.wmf]®

 Vận tốc của bức xạ này trong chất lỏng: 
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Câu 28.(VD – Mức TB ):
 Biết giới hạn quang điện của nhôm là 0,36 μm. Lấy 
[image: image185.wmf]34
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C. Công thoát electron ra khỏi bề mặt của nhôm là


A. 3,45 eV.
B. 
[image: image188.wmf]19
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Ta có:

· 
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Câu 29 (VD – Mức TB ).
Ban đầu có một lượng chất phóng xạ 
[image: image192.wmf]X

 nguyên chất. Ở thời điểm 
[image: image193.wmf]1

t

, trong mẫu chất phóng xạ 
[image: image194.wmf]X

có 60% số hạt nhân bị phân rã. Đến thời điểm 
[image: image195.wmf]21
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ngày số hạt nhân chưa bị phân rã còn 2,5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của 
[image: image196.wmf]X

 là


A. 9 ngày.
B. 7,85 ngày.
C. 18 ngày.
D. 12 ngày.

HD: Chọn A.

+ Ta có
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Câu 30. (VD-mức TB): Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,1 H và tụ điện có điện dung 
[image: image200.wmf]10
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 thực hiện dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 30 mA. Phần trăm năng lượng điện trong mạch bằng
A.  36%.
B. 56,25%. 
C. 64%.
D. 43,75%
.


Chọn C
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Câu 31 (VD – K). Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh thật. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 30cm thì ảnh của AB vẫn là ảnh thật nằm cách vật một khoảng như cũ và lớn gấp 4 lần ảnh ban đầu. Tiêu cự của thấu kính là
A. f = 20cm.
        B. f = -20cm.
          C. f = 40cm.

D. f = -40cm.
Hướng dẫn:  Chọn A

- Ở vị trí đầu của vật ta có d1 = f – f/k1 và d1’ = f – k1f suy ra d1 + d1’ = 2f – f/k1 – k1f

- Ở vị trí sau của vật ta có d2 = f – f/k2 và d2’ = f – k2f 

Theo giả thuyết ta có

                        +)    d2 – d1 = f( 1/k1 – 1/k2) = f(k2 – k1)/k1k2 = - 30  (1)

                        +)    2f – f/k1 – k1f  = 2f – f/k2 – k2f  hay k1k2 = 1   (2)

                        +)    k2 = 4 k1  (3)

Giải hệ (1), (2) và (3) ta suy ra f = 20 cm

Câu 32. (VD-mức khá): Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong một chu kỳ dao động, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì tỉ số lực đàn hồi tác dụng lên vật khi qua vị trí cân bằng với lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là

A. 1/3.
B. 1/2.
C. 1.
D. 2.


Chọn A

Ta có: Trong một chu kì  tg = 2 tn => tn  = T/3 = 2. T/6


=> 
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Câu 33 (VD- K). Một máy tăng áp lí tưởng, có cuộn sơ cấp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi đồng thời giảm 2x vòng dây ở cuộn sơ cấp và 3x vòng dây ở cuộn thứ cấp thì tỉ số điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp không đổi so với ban đầu. Khi đồng thời tăng y hoặc đồng thời giảm z vòng dây ở cả cuộn sơ và cuộn thứ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở đều thay đổi một lượng bằng 20% điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp lúc đầu. Cho y + z = 20, giá trị của y và z là   

A. y = 14 và z = 6.     B. y = 6 và z = 14.       C. y = z = 10.       D. y = 7 và z = 13. 

Hướng dẫn: Chọn C

- Lúc đầu ta có [image: image205.png]



- Khi đồng thời giảm 2x vòng ở cuộn sơ cấp và 3x vòng ở cuộn thứ cấp thì ta có

   [image: image207.png]



Sử dụng tỉ lệ thức ta suy ra:     [image: image209.png]


= [image: image211.png]2x _ N,y
3x N,



 = [image: image213.png]


 suy ra U2 = 1,5U1 (1) và N2 = 1,5N1    (1’)       

- Khi đồng thời tăng y vòng dây ở cả hai cuộn có   [image: image215.png]


(2)

Thay (1) vào (2) ta được [image: image217.png]Naty . T
N.+v 13U, =020,




 = [image: image219.png]1o



 (3)

- Khi đồng thời giảm z vòng dây ở cả hai cuộn ta có [image: image221.png]


(4) 

Thay (1) vào (4) suy ra [image: image223.png]Ny—z _ Uy 10
N.—-z 150, + 020, 17



 (5)

Thay (1’) vào (3) và (5) ta suy ra 2N1 = 3y = 7z(6)

Lại có y + z = 20 (7) 

Từ (6) và (7) suy ra y = 14 và z = 6

Câu 34(VD-khá)Trong thí nghiệm khe Y – âng ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm A, B đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì A, B là vân sáng. Dịch chuyển màn ra xa hai khe một khoảng 
[image: image224.wmf]d

 thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước và sau dịch chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 
[image: image225.wmf]9

d

 nữa thì A, B là vân sáng và nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vẫn sang nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển màn là vân sáng thứ


A. 7.
B. 4.
C. 5.
D. 6.


Chọn đáp án D
+ Giả sử ban đầu 
[image: image226.wmf]A

 là vị trí cho vân sáng bậc 
[image: image227.wmf]k

 → 
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Khi dịch chuyển mà ra xa một đoạn 
[image: image229.wmf]d

 thì 
[image: image230.wmf]A

 vẫn là vân sáng nhưng số vân sáng trên 
[image: image231.wmf]AB

 giảm đi 4 vân điều này chứng tỏ tại 
[image: image232.wmf]A

 lúc này là vân sáng bậc 
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+ Tiếp tục dịch chuyển màn ra xa thêm một khoảng 
[image: image236.wmf]9

d

 nữa thì 
[image: image237.wmf]A

 là vân sáng, sau đó nếu dịch chuyển màn tiếp tục ra xa thì ta sẽ không thu được vân sáng → lúc này 
[image: image238.wmf]A

 là vân sáng bậc nhất → 
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+ Thay vào phương trình (*) ta thu được 
[image: image242.wmf]2
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 → Đáp án D
Câu 35.(VD – Mức Khá ):  Theo Bo, trong nguyên tử Hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động có hướng các điện tích qua một tiết diện là một dòng điện vì thế chuyển động của electron quanh hạt nhân là các dòng điện – gọi là dòng điện nguyên tử. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ I1, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ là I2. Tỉ số I1/I2 bằng

   A. 2                                  B. 16 

                       C. 8 
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Câu 36.(VD – Mức Khá ): Người ta trộn 2 nguồn phóng xạ với nhau. Nguồn phóng xạ thứ 1 có hằng số phóng xạ là 
[image: image247.wmf]1

l

, nguồn phóng xạ thứ 2 có hằng số phóng xạ là 
[image: image248.wmf]2
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. Biết 
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. Số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ nhất gấp 3 lần số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ 2. Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp là

A. 1,2
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B. 1,5 
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C. 2,5 
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D. 3
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 HD: Đáp án A.

Gọi 
[image: image254.wmf]01
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 là số hạt nhân ban đầu của nguồn phóng xạ 1.

Gọi 
[image: image255.wmf]02

N

 là số hạt nhân ban đầu của nguồn phóng xạ 2.

Theo đề bài: 
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Sau thời gian t số hạt nhân còn lại của mỗi nguồn là:
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Tổng số hạt nhân còn lại của 2 nguồn:
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Khi 
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Từ (1) và (2) ta có:
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Đặt 
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Phương trình (*) có nghiệm 
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Câu 37. (VD-mức cao): Một vật dao động điều hòa với phương trình
[image: image268.wmf]10cos(2)
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cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng a bằng với khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng b. Trong một chu kì khoảng thời gian mà tốc độ của vật không vượt quá 2π(a-b) (cm/s)  bằng 1/3 s. Tổng (a+b)  có giá trị gần bằng

A. 3,73 cm.
B. 7,33 cm.
C. 13,2 cm.
D. 11,1 cm.


Chọn C

Ta có: A =10 cm; 
[image: image269.wmf]s
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Ta vẽ đường tròn LG, từ hình vẽ ta có: 
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Mặt khác theo đề ra ta có: 
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Từ (1) và (2) Ta có 
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Mà trong một chu kì thời gian để tốc độ 
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 EMBED Equation.3  [image: image276.wmf]5
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Giải (3) và (4) ta được 
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Câu 38(VD-cao). Một nguồn sóng điểm O tại mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Gọi A và B là hai điểm tại mặt nước có vị trí cân bằng cách O những đoạn 12 cm và 16 cm mà OAB là tam giác vuông tại O. Tại thời điểm mà phần tử tại O ở vị trí cao nhất thì trên đoạn AB có mấy điểm mà phần tử tại đó đang ở vị trí cân bằng ?

A. 10. 
B. 5.
C. 4. 
D. 6.
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Bước sóng của sóng 
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+ Ta để ý rằng 
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→ Tại thời điểm O ở vị trí cao nhất (đỉnh gợn sóng) thì A và B là các định của những gợn thứ 3 và thứ 4.

+ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông
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→ Khi O là đỉnh cực đại thì trên AB chỉ có đỉnh thứ 3 và thứ 4 đi qua.

+ Ta để ý rằng đỉnh sóng thứ hai có bán kính 2.4 = 8 cm, giữa hai sóng liên tiếp có hai dãy phần tử đang ở vị trí cân bằng cách đỉnh 
[image: image283.wmf]0,25
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 và 
[image: image284.wmf]0,75
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 → dãy các phần tử đang ở vị trí cân bằng nằm giữa đỉnh thứ hai và thứ 3 cách O lần lượt là 8 + 1 = 9 cm và 8 + 1 + 2 = 11 cm. → trên AB chỉ có dãy phần tử ứng với bán kính 11 cm đi qua.

+ Giữa hai đỉnh sóng thứ 3 và thứ 4 có hai dãy phần tử môi trường đang ở vị trí cân bằng.

→ Có tất cả 4 vị trí phần tử môi trường đang ở vị trí cân bằng → Đáp án C
	Câu 39(VD- C). Đặt điện áp 
[image: image285.wmf]uU2cos100t(V)
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 (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đồ thị phụ thuộc C của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C như hình vẽ. Công suất cực đại của mạch tiêu thụ là:

A. 80W.

B. 100W.
C. 120W.
D. 60W.
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Hướng dẫn: Chọn C

* Từ 
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* Từ 
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* Khi 
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 Chọn C

Câu 40(VD – C). Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm: điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L =L0 thì ULmax. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL1 = UL2 = 0,75ULmax. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi L = L1 và L = L2 là 1. Khi L = L3 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Pmax = 900W. Công suất tiêu thụ của mạch khi L = L0 là

A. 300W.                B. 100 W.                C. 200 W .                  D. 1800W.

Hướng dẫn: Chọn B

Sử dụng công thức  
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Từ 
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 công suất tiêu thụ của mạch khi L = L0 là

              P = Pmax[image: image300.png]cos?
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